
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 Học lại_CB Tiếng anh cơ bản 2 41 09/06/2025 Ca 1 1 G02 T.Duy CĐ KTMQT01

2 CĐ KTMTT17A Tiếng Anh 41 10/06/2025 Ca 1 2 F104 Tăng Thị Hiền

3
CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11
Tiếng Anh 41 10/06/2025 Ca 1 2 F104 Nguyễn Thị Hồng Nhung

4 TCLT KTMTT1 Pháp Luật 41 12/06/2025 Ca 13-14 1 F105 Hoàng Thị Yến

5 TCLT KTMTT1 Giáo dục Chính trị 41 12/06/2025 Ca 15-16 2 F105 Hoàng Thị Yến

6 TCLT KTMTT1 Thực tập xưởng cơ khí 41 13/06/2025 Ca 2 1 Phòng vỏ tàu Nguyễn Anh Ngọc

7 TCLT KTMTT1 Tiếng Anh chuyên ngành 1 41 13/06/2025 Ca 1-3 1 F105 Tăng Thị Hiền

8 TCLT KTMTT1 Tiếng Anh 41 13/06/2025 Ca 4 - 6 2 F105 Tăng Thị Hiền

9 TCLT KTMTT1 Bảo dưỡng và sửa chữa 41 14/06/2025 Ca 2 1 P.TH SCM Nguyễn Trường Thắng

10 TCLT KTMTT1 Hệ thống tự động tàu thủy 41 14/06/2025 Ca 1 1 F106 Phạm Lê Thái Hiệp

11 TCLT KTMTT1 Vẽ kỹ thuật cơ khí 41 15/06/2025 Ca 1 - 3 2 F101 Nguyễn Quốc Khoa

12 TCLT KTMTT1 Điện tàu thủy 41 15/06/2025 Ca 4 - 6 2 G07 Nguyễn Duy Quốc Thái

13 TCLT KTMTT1 Tin học 41 15/06/2025 Ca 7 - 9 2 G06 Nguyễn Thị Mỹ Hiền

14 TCLT KTMTT1 Thiết bị trao đổi nhiệt 41 15/06/2025 Ca 10-12 2 P.TH SCM Phạm Xuân Kiên

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 
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Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


